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Nội dung chính

❖Khái niệm và phân loại thuế quan

❖ Tác dụng chung của thuế quan

❖ Chi phí và lợi ích của thuế quan

❖ Tỷ lệ bảo hộ hiệu quả
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Khái niệm, phân loại thuế 
quan

Khái niệm: 

•Thuế quan là một loại thuế đánh vào hàng hóa khi nó được vận chuyển 

xuyên qua biên giới quốc gia. 

•Thuế quan là biện pháp hạn chế thương mại quan trọng nhất và 

được sử dụng như một công cụ chủ yếu để bảo hộ thị trường nội địa.

•Với quá trình tự do hóa ngày càng gia tăng, mức thuế quan đánh vào 

hàng hóa có xu hướng giảm xuống đáng kể. 
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Khái niệm, phân loại thuế 
quan

Phân loại:

Xét theo đối tượng chịu thuế: 

-Thuế quan nhập khẩu (import tariff) – là loại thuế đánh vào hàng hóa 

nhập khẩu

-Thuế quan xuất khẩu (export tariff) – là loại thuế đánh vào hàng hóa 

xuất khẩu 

-Thuế quan quá cảnh - là loại thuế đánh vào hàng hóa khi nó đi qua 

lãnh thổ trung gian của một nước.
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Thuế quan tiêu thụ đặc biệt

https://www.pwc.com/vn/vn/publications/2019/pwc-vietnam-pocket-tax-book-2019-vn.pdf
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Khái niệm, phân loại thuế 
quan

Phân loại:

Xét theo mục đích đánh thuế: 

- Thuế quan bảo hộ (protective tariff) – là loại thuế được đặt ra nhằm 

bảo vệ các nhà sản xuất nội địa chống lại sự cạnh tranh của hàng hóa 

nhập khẩu từ nước ngoài 

- Thuế quan nhằm tăng doanh thu (revenue tariff) – là loại thuế được 

đặt ra nhằm mục đích tăng nguồn thu cho chính phủ. Loại thuế này có 

thể đánh vào cả hàng hóa xuất khẩu và hàng hóa nhập khẩu.
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Thuế quan bảo hộ:

Nhật Bản nhưng vẫn giữ mức thuế 3,5% đối với thủy sản tươi sống và

7,3% đối với thủy sản chế biến của Việt Nam nhập khẩu vào nước này,

mặc dù đã có hai hiệp định thương mại với Việt Nam là Hiệp định thương

mại tự do Việt Nam – Nhật Bản (VJFTA) và Hiệp định đối tác kinh tế

toàn diện ASEAN – Nhật Bản (AJCEP),

Thuế quan doanh thu: 
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Khái niệm, phân loại thuế 
quan

Phân loại:

Xét theo phương pháp đánh thuế: 

- Thuế quan tính theo giá trị (ad valorem tariff) - là một tỷ lệ phần trăm nhất 
định trên giá trị của hàng hóa.

Ví dụ: 10% thuế quan tính theo giá trị đối với xe đạp nhập khẩu 

- Thuế quan tính theo số lượng (specific tarifff) - là một lượng tiền nhất định
tính cho mỗi đơn vị vật lý của hàng hóa. 

Ví dụ: Thuế quan 10$ đối với mỗi đơn vị xe đạp nhập khẩu

- Thuế quan hỗn hợp (compound tariff) – loại là thuế kết hợp giữa thuế quan 
tính theo giá trị và thuế quan tính theo số lượng.

Ví dụ: Thuế quan: 5% tính theo giá trị và thuế 10$ tính theo số lượng 
đối với mỗi đơn vị xe đạp nhập khẩu
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- Đường cầu nhập khẩu của quốc gia 1 - MD: là chênh lệch giữa 

nhu cầu tiêu dùng và mức sản xuất của quốc gia 1

MD = D(P) – S(P)

- Đường MD có đặc điểm:

- Cắt trục tung tại mức giá cân bằng của quốc gia 1

- Có độ dốc xuống
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- Đường cung xuất khẩu của quốc gia 2 – XS là chênh lệch giữa mức 

cung trong nước và nhu cầu tiêu dùng của quốc gia 2 

XS = S*(P*) – D*(P*)

- Đường XS có đặc điểm:

- Cắt trục tung tại mức giá cân bằng của quốc gia 2

- Có độ dốc lên
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Như vậy, khi thương

mại tự do: quốc gia 1

và quốc gia 2 sẽ trao

đổi tại điểm 1 (giao

điểm của XS và MD)

với QW hàng hóa X

và mức giá là PW
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Ở điểm cân bằng, Cầu nhập khẩu= Cung xuất khẩu

 Cầu nội địa– Cung nội địa= Cung nước ngoài– Cầu nước ngoài

 Cầu nội địa + Cầu nước ngoài = Cung nước ngoài + Cung nội 

địa

 Cầu thế giới = Cung thế giới
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Tác động chung của thuế quan

•Giả sử: Quốc gia 1 và quốc gia 2 là hai nước có quy mô tương 

đương nhau

•Khi thương mại tự do, mức giá thế giới của hàng hóa X cân bằng ở 

cả hai quốc gia là Pw

•Quốc gia 1 đánh thuế t đối với mỗi đơn vị hàng hóa X nhập khẩu => 

Giá ở quốc gia 1 tăng đến PT

• Quốc gia 2 sẽ không xuất khẩu hàng hóa X nếu như chênh lệch mức 

giá giữa 2 quốc gia nhỏ hơn t.

• Ở quốc gia 2 mức giá giảm xuống tới P*T cho đến khi sự khác 

biệt giữa PT và P*T là t .

PT – P*T = t

PT = P*T + t
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• Ở quốc gia 1, do mức giá cao, nguồn cung nội địa của hàng hóa 

X tăng và cầu tiêu dùng nội địa giảm. 

=> Nhu cầu nhập khẩu ở quốc gia 1 sẽ giảm từ QW xuống QT. 

• Ở quốc gia 2, do mức giá giảm, nguồn cung nội địa của hàng hóa 

X giảm và cầu tiêu dùng nội địa tăng. 

 Cung hàng hóa xuất khẩu ở quốc gia 2 giảm từ QW to QT

 Tác động của thuế quan
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Tác động chung của thuế 
quan

•Tuy quốc gia 1 là nước áp dụng thuế quan nhưng giá hàng 

hóa X ở quốc gia 1 tăng ít hơn mức thuế quan bởi vì một 

phần tác động của thuế quan đã được phản ánh trong mức 

giá xuất khẩu ở quốc gia 2 

•Với mức thuế quan t, cầu nhập khẩu ở quốc gia 1 (import 

demand) bằng cung xuất khẩu ở quốc gia 2 (export supply) 

khi PT – P*T = t
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Tác động của thuế quan trường hợp 
một nước nhỏ

Một quốc gia nhỏ thì thuế quan sẽ 

không ảnh hưởng tới mức giá thế giới.

- Giá thế giới hay giá ở quốc gia 2 sẽ

không giảm, vẫn giữ mức Pw

- Giá ở quốc gia 1 sẽ tăng tới PT = Pw 

+ t

- Nhu cầu nhập khẩu ở quốc gia 1 sẽ

giảm từ D1 - S1 xuống D2 – S2
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Chi phí và lợi ích của thuế 
quan

•Vì thuế làm tăng giá ở nước nhập khẩu, nên thuế làm

người dân bị thiệt hơn, trong khi làm tăng lợi ích cho

người sản xuất

•Nhà nước thì thu được nguồn thu thuế

•Làm thế nào để tính được chi phí và lợi ích của thuế quan?

•Chúng ta sử dụng khái niệm “Thặng dư người tiêu dùng” và

“Thặng dư nhà sản xuất”
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Thặng dư của người tiêu dùng

• Thặng dư của người tiêu dùng là lượng chênh lệch giữa giá

mà người tiêu dùng sẵn sàng trả cho mỗi đơn vị hàng hóa và giá

mà thực tế họ phải trả cho mỗi đơn vị hàng hóa (giá của đơn vị

hàng hóa cuối cùng mà họ mua).

➢ Ví dụ: người tiêu dùng sẵn sàng trả $8 cho 1kg táo nhưng giá

của táo là $3/kg=> thặng dư của người tiêu dùng trong trường

hợp này là $5.

◦ Giá mà người tiêu dùng sẵn sàng trả được xác định bằng đường

cầu tại điểm đó

◦ Khi giá tăng=> thặng dư của người tiêu dùng giảm
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Thặng dư của 

người tiêu 

dùng là vùng 

dưới đường cầu 

(D) và nằm trên 

mức giá
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Thặng dư của nhà sản xuất

◦ Thặng dư của nhà sản xuất là khoản chênh lệch giữa giá thực

tế mà nhà sản xuất bán ra và giá mà nhà sẵn xuất sẵn sàng bán

sản phẩm

➢ Ví dụ: nhà sản xuất sẽ sẵn sàng bán một cái bút với giá 1$,

nhưng giá khi bán ra thị trường là 2$/bút => thặng dư của nhà

sản xuất là 1$

◦ Giá mà nhà sản xuất sẵn sàng bán được xác định bởi đường

cung sản phẩm

◦ Khi giá tăng, thặng dư của nhà sản xuất cũng tăng lên và

ngược lại
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Thặng dư của

nhà sản xuất là

vùng nằm trên

đường cung và

dưới mức giá
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Chi phí và lợi ích của thuế 
quan

•Vì thuế làm tăng giá ở nước nhập khẩu, nên thuế làm thặng

dư của người tiêu dùng giảm đi, và làm thặng dư của nhà

sản xuất tăng lên

•Doanh thu của nhà nước tăng nhờ nguồn thu thuế
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Chi phí và lợi ích của thuế quan

Đối với nước nhập khẩu, 

khi giá tăng từ Pw lên Pt

• Thặng dư của NTD giảm: a+b+c+d

• Thăng dư của nhà sản xuất tăng: a

• Nguồn thu chính phủ tăng:

t*QT= (Pt-Pt*)(D2-S2) = c+e

• Toàn xã hội = thặng dư của

NTD+thặng dư của nhà sản xuất+ 

chính phủ= e-b-d
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Chi phí và lợi ích của thuế quan

• Đối với một nước lớn (chính sách thuế quan có thể ảnh hưởng đến giá
của nước ngoài), hiệu quả phúc lợi của thuế quan có thể không rõ ràng (e-
b-d)

• b và d được gọi là chi phí bảo hộ hay khoản mất trắng, với:

b: lệch lạc trong sản xuất gây nên bởi thuế quan

d: lệch lạc trong tiêu dùng gây nên bởi thuế quan

• Lệch lạc trong sản xuất (b) tăng lên vì, thuế quan đã làm một số nguồn lực sản
xuất trong nước chuyển từ việc sản xuất có thể xuất khẩu Y sang sản xuất có thể
nhập khẩu X kém hiệu quả hơn.

• Lệch lạc trong tiêu dùng (d) tăng lên bởi vì thuế quan làm tăng giá tương đối
hàng hóa X so với hàng hóa Y một cách giả tạo và làm bóp méo tiêu dùng.

• Nguồn thu của chính phủ: c+e

c - phần mất đi của thặng dư NTD

e - phần thu được từ tỷ lệ trao đổi (term of trade gain)
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Chi phí và lợi ích của thuế quan

• Nếu phần thu được từ tỷ lệ trao

đổi -terms of trade (e) lớn hơn chi 

phí bảo hộ (b+d) thì phúc lợi

quốc gia tăng lên nhờ thuế

• Đấy là phần mà nước xuất khẩu

chi trả
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Chi phí và lợi ích của thuế quan

•Thuế quan đã phân phối lại thu nhập từ những người tiêu dù

ng nội địa (những người trả giá cao hơn cho hàng hóa) sang nh

ững nhà sản xuất hàng hóa đó ở nội địa (những người nhận

được mức giá cao hơn)

•Thuế quan cũng phân phối lại sản xuất: từ các yếu tố dư

thừa của quốc gia (sản xuất hàng hóa xuất khẩu) sang các yếu

tố khan hiếm của quốc gia (sản xuất hàng hóa nhập khẩu)
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Tỷ lệ bảo hộ hiệu quả
•Tỷ lệ bảo hộ hiệu quả là tỷ lệ phần trăm giữa thuế quan danh
nghĩa và giá trị nội địa tăng thêm (bằng với mức giá của hàng
hóa cuối cùng trừ đi chi phí của việc nhập khẩu các yếu tố đầu
vào để sản xuất hàng hóa đó).

•Một quốc gia thường áp dụng mức thuế tự do hoặc mức thuế
thấp đối với các yếu tố đầu vào hơn là đối với các hàng hóa
cuối cùng có thể được sản xuất bằng các yếu tố đầu vào đó.
Điều này nhằm khuyến khích sản xuất trong nước và tăng việc
làm.

•Ví dụ: Ví dụ, một quốc gia có thể nhập khẩu len tự do nhưng
sẽ đánh thuế đối với áo len nhập khẩu để khuyến khích sản
xuất áo len trong nước và tăng việc làm nội địa.
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Tỷ lệ bảo hộ hiệu quả

•Tỷ lệ thuế quan danh nghĩa rất quan trọng đối với

người tiêu dùng (bởi vì nó chỉ ra mức giá của hàng hóa

cuối cùng sẽ tăng lên bao nhiêu khi có thuế quan),

•Tỷ lệ bảo hộ hiệu quả lại rất quan trọng đối với nhà

sản xuất vì nó chỉ ra mức độ bảo hộ thực sự dành cho

các nhà sản xuất nội địa khi nhập khẩu hàng hóa.
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Tỷ lệ bảo hộ hiệu quả

•Ví dụ:giả sử giá trị len nhập khẩu để sản xuất một cái áo là 8
0$Khi thương mại tự do, giá của một cái áo là 100 $.

•Nếu quốc gia áp dụng thuế quan danh nghĩa 10% đối với mỗi
cái áo nhập khẩu, giá áo đối với người tiêu dùng nội địa bây
giờ là 110 $

•Trong đó, 80$ là giá trị len nhập khẩu, 20$ là giá trị nội địa
tăng thêm và 10$ thể hiện thuế quan.

•Mức thuế 10$ đối với mỗi đơn vị áo nhập khẩu thể hiện tỷ lệ
thuế quan danh nghĩa 10% được tính dựa trên giá trị của
hàng hóa cuối cùng (10/ 100= 10%)

•Tỷ lệ thuế quan hiệu quả (10$/20$) = 50%
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Tỷ lệ bảo hộ hiệu quả
•Trong khi người tiêu dùng chỉ quan tâm tới thực tế rằng 10$ 
thuế quan đã là tăng giá áo mà họ mua thêm 10$ hay 10%

•Nhà sản xuất lại nhìn nhận 10$ thuế quan là bằng 50% của
20$ tăng thêm trong sản xuất áo ở nội địa.

• Điều này thể hiện mức độ bảo hộ lớn hơn (gấp 5 lần) so với
10% tỷ lệ thuế quan danh nghĩa. 
=> Tỷ lệ thuế quan danh nghĩa không thể hiện được một
tỷ lệ bảo hộ thực tế
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Tỷ lệ bảo hộ hiệu quả

Chú ý: thuế quan đánh vào các yếu tố đầu vào nhập khẩu là thuế đánh

vào các nhà sản xuất nội địa vì nó làm tăng chi phí sản xuất của họ => 

không khuyến khích sản xuất nội địa
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Tỷ lệ bảo hộ hiệu quả
• Trong ví dụ, giá trị len để sản xuất áo là 80$. Khi TM tự do, giá áo

len là 100$, thuế quan danh nghĩa 10% đối với mỗi cái áo nhập
khẩu

• t = 10% hay 0,1, ai = 0,8 và ti = 0

=> g = 0,1/(1-0,8)= 50%

• Nếu đánh thuế 10% vào len nhập khẩu => ti=0,1

=> g= (0,1-0,8*0,1) / (1-0,8) = 0,1 = 10%

• Nếu đánh thuế 20%vào len nhập khẩu=> ti= 0,2

=> g= (0,1- 0,8*0,2) / (1-0,8)= -0,3 = -30%

t=10%

ti g

0% 50%

5% 30%

10% 10%

20% -30%

30% -70%
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Tỷ lệ bảo hộ hiệu quả

•Nếu các yếu tố đầu vào được nhập khẩu tự do hay chịu mức
thuế thấp hơn hàng hóa cuối cùng (ti<t) , thì tỷ lệ bảo hộ
hiệu quả sẽ vượt quá tỷ lệ thuế quan danh nghĩa.

•Nếu thuế quan đánh vào yếu tố đầu vào bằng vói mức thuế
quan danh nghĩa đánh vào hàng hóa cuối cùng (ti=t), thì tỷ
lệ bảo hộ hiệu quả bằng thuế quan danh nghĩa

•Nếu thuế quan đánh vào yếu tố đầu vào cao hơn mức thuế
quan danh nghĩa đánh vào hàng hóa cuối cùng (ti>t) , thì tỷ
lệ bảo hộ hiệu quả thấp hơn thuế quan danh nghĩa.
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Tỷ lệ bảo hộ hiệu quả

• Hầu hết các nước công nghiệp đều có cơ cấu thuế quan leo
thang với một mức thuế quan danh nghĩa rất thấp hay bằng
không đối với nguyên liệu thô và tỷ lệ ngày càng cao
trong quá trình sản xuất.

•Ví dụ: Các nước công nghiệp áp dụng thuế quan nhập khẩu
trung bình khoảng 2.1% đối với nguyên liệu thô, 5.3% đối với
bán thành phẩm và 9.1% đối với thành phẩm.
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Tỷ lệ thuế quan danh nghĩa và tỷ lệ bảo hộ hiệu quả
ở một số nước công nghiệp
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Tóm tắt nội dung bài học
1. Thuế quan là một loại thuế đánh vào hàng hóa khi nó được vận

chuyển xuyên qua biên giới quốc gia. Dưới tác động của xu hướng tự

do hóa thương mại, thuế quan ngày nay có xu hướng giảm

2. Tùy theo, có nhiều cách phân loại thuế quan khác nhau, phổ biến

là thuế quan nhập khẩu và thuế quan tính theo phần trăm hàng hóa

3. Thuế quan làm tăng giá hàng hóa ở nước nhập khẩu một lượng

nhỏ hơn thuế quan t, đồng thời làm giảm giá hàng hóa của nước xuất

khẩu

4. Thuế quan làm giảm cầu nhập khẩu của quốc gia nhập khẩu giảm

xuống, đồng thời làm cung xuất khẩu của nước xuất khẩu cũng giảm

đi
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Tóm tắt nội dung bài học
5. Một quốc gia nhỏ thì thuế quan sẽ không ảnh hưởng tới mức giá thế 
giới, thuế quan sẽ được phản ánh hoàn toàn ở giá hàng hóa nội địa 
(PT = Pw + t)

6. Vì thuế làm tăng giá ở nước nhập khẩu, nên thuế làm thặng dư của
người tiêu dùng giảm đi, và làm thặng dư của nhà sản xuất tăng
lên, doanh thu của nhà nước tăng nhờ nguồn thu thuế

7. Tỷ lệ bảo hộ hiệu quả là tỷ lệ phần trăm giữa thuế quan danh nghĩa
và giá trị nội địa tăngthêm (bằng với mức giá của hàng hóa cuối cùng

trừ đi chi phí của việc nhập khẩu các yếu tố đầu vào để sản xuất hàng
hóa đó)

8. Tỷ lệ thuế quan danh nghĩa không thể hiện được một tỷ lệ bảo
hộ thực tế
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